
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI Ở HIỆN NAY
LỚP SỐ ĐT LIÊN HỆ

1 Nguyễn Ngọc Vân Trang 13/10/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0983937322

2 Lê Đặng Hoàng Thương 08/8/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0966172682

3 Vũ Lê Quỳnh Anh 2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0966966439

4 Hoàng Thùy Trâm 24/11/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1

0376874624/ 

0908825755

5 Cao Lê Bảo Ngọc 14/3/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0945298147

6 Võ Ngọc Hân 04/02/2019 KP1, Thới Hòa 1 0985706485

7 Nguyễn Trung Nguyên 21/8/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 074480390

8 Nguyễn Tuấn Kiệt 21/7/2019 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 1 0382345247

9 Nguyễn Phương Bách Nguyên 25/7/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0399966679

10 Hoàng Thị Hoài An 24/01/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0367851255

11 Lương Ngọc An Nhiên 09/5/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0388500536

12 Trần Nguyễn Bảo Hân 20/9/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0963658121

13 Ngô Hoàng Bảo Trâm 23/01/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0389659116

14 Phan Nguyễn Anh Thư 22/12/2021 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0365778254

15 Kiều Vũ Minh Nguyệt 21/11/2019 Tổ 5, KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0349779190

16 Nguyễn Cao Khánh Kim 16/11/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0944278679

17 Võ Minh Hiếu 31/7/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0975992291

18 Trần Thùy Linh 15/9/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0966419636

19 Ngô Ngọc Nguyên 22/11/2019 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 1 0922278979

20 Thiếu Văn Công 11/12/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0977478297

21 Phạm Hoài Thương 31/8/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1

0335883005/ 

0983582759

22 Lê Nguyễn Bảo Châu 14/4/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0979967838

23 Nguyễn Huỳnh Thế Toàn 04/6/2019 Hòa Lợi 1

0396095437/ 

0977052592

24 Lâm Gia Bảo 15/10/2019 NE8, Hòa Lợi 1 0961667439

25 Bùi Ngọc Bảo Quyên 03/12/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0388729919

26 Nguyễn Lê Minh Khang 29/8/2019 Tổ 4, KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0328862249

27 Đinh Tuệ Nhi 27/8/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0973835471

28 Đinh Khành Nhi 27/8/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 '0973835471

29 Phan Thiện Nhân 17/5/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0989902940

30 Lê Thị Ý Nhi 17/02/2019 Tổ 6, KP Bến Đồn, Hòa Lợi 1 0927874327

31 Lê Văn Hữu Tài 29/7/2019 Tổ 6, KP Bến Đồn, Hòa Lợi 1 0927992132

32 Bùi Phương Anh 02/7/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1

0918879459/ 

0964193153

33 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 26/01/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0988073151

34 Phạm Nguyễn Nhã Tuệ 21/10/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1

0375307935/ 

0369324208

35 Phạm Thảo My 04/02/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0386632423

Trần Thị Mỹ Hiền

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC HÈ LỚP 1.2 (TIỀN TIỂU HỌC)

NĂM HỌC 2024 -2025

  GV phụ trách: Nguyễn Thị Thuỳ Dương     Số ĐT liên hệ: 0779.697.556

Hoà Lợi, ngày 05 tháng 6 năm 2025


		2025-06-05T21:43:31+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH<tieuhocanloi.bc@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




